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A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (General information)

- Tên chương trình: Chuyên ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (2023)

Program: Control Engineering and Automation (2023)

- Trình độ đào tạo (Level): Đại học/Undergraduate

- Mã ngành đào tạo (Program code): 7520216

- Thời gian đào tạo (Duration of training): 4

- Số tín chỉ yêu cầu (Required credits): 132

- Văn bằng tốt nghiệp (Degree): Cử Nhân/Bachelor of Engineering

- Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định tuyển sinh của Trường ĐH Bách Khoa - ĐHQG TP.HCM

Enrollment requirements: According to the enrollment Regulations of HCMC University of Technology - Vietnam National University Ho Chi Minh

City

- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp: Theo Quy định chung về học vụ và đào tạo (Số 285/ĐHBK-ĐT ngày 28/07/2022)

Academic regulations: According to the General Regulations on Academic Affairs and Training (No. 285/ĐHBK-ĐT dated July 28, 2022)

- Cách thức đánh giá: Theo Quyết định về việc ban hành Quy định về cấu trúc và quy trình xây dựng, thẩm định, hiệu chỉnh chương trình đào tạo (Số

2928/QĐ-ĐHBK ngày 10/09/2021)

Assessment methods: According to the Decision on promulgation of Regulations on the structure and process of building, appraising and adjusting

training programs (No. 2928/QD-ĐHBK dated September 10, 2021)

B. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA (Program goals and outcomes)
I.Mục tiêu đào tạo (Program goals)
1.Mục tiêu tổng quát (Program general goals)

P.O Mục tiêu đào tạo (Program Objectives)
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa có nền tảng kiến thức khoa học - kỹ thuật và khoa học xã hội vững chắc, có
khả năng độc lập giải quyết các vấn đề kỹ thuật, để phát triển các nghiên cứu trong lĩnh vực Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa nói riêng và
Kỹ thuật Điện –Điện tử nói chung, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có năng lực làm việc nhóm và học tập suốt đời
trong các tập thể đa ngành, liên ngành đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động chất lượng cao của đất nước và toàn cầu hóa.
Graduates from Control Engineering and Automation will have solid scientific-technical and social science foundation, be able to
independently solve technical problems, to conduct researches in both specialized field of Control Engineering and Automation and general
field of Electrical-Electronics Engineering for the industrialization and modernization of the country; to pursue life-long learning in
multidisciplinary and/or interdisciplinary teams to meet the needs of high-quality workforce of the country and globalization

2.Mục tiêu cụ thể (Program specific goals)

P.O.1 Mục tiêu đào tạo 1 (Program Objective 1)
Thực hành nghề nghiệp kỹ sư Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, dẫn dắt các nhóm kỹ thuật liên ngành thiết kế và thực hiện các bộ phận, hệ
thống và qui trình trong lĩnh vực Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa
Practice profession in Control Engineering and Automation, lead inter-disciplinary engineering teams to design and implement components,
systems and process in the field of Control Engineering and Automation

P.O.2 Mục tiêu đào tạo 2 (Program Objective 2)
Tiếp tục học tập và nghiên cứu ở bậc cao hơn; tự cập nhật kiến thức trong hoạt động nghề nghiệp để thích nghi với môi trường kinh tế kỹ thuật
luôn thay đổi



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP.HCM
Điện thoại: 028 3864 7256
www.hcmut.edu.vn

268 Ly Thuong Kiet St., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phone: 028 3864 7256

www.hcmut.edu.vn

Pursue advanced education, research and development; self-study in professional activities to adapt to rapidly changing global economic-
technical environment.

P.O.3 Mục tiêu đào tạo 3 (Program Objective 3 )
Thể hiện cách ứng xử có trách nhiệm, chuyên nghiệp và phù hợp đạo đức vì sự phát triển bền vững của xã hội.
Demonstrate responsible, professional and ethical behaviors for the sustainable development of the society.

P.O.4 Mục tiêu đào tạo 4 (Program Objective 4)
Làm việc hiệu quả và phát triển nghề nghiệp trong môi trường toàn cầu
Work effectively and develop profession in global environment.
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C. CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CTĐT (Program structure and plan)
I. Cấu trúc CTĐT (Program structure)
Ghi chú (notes): TQ: Tiên quyết (Prerequisite); SH: Song hành (Co-requisite Courses); HT: Học trước (Recommended-Courses)

STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần
Tiên quyết/song hành

(Prerequisites)

Ghi chú
(Note)

Các môn bắt buộc (Compulsary Courses) - Tín chỉ (Credit): 111

Toán và KH Tự nhiên (Mathematics and Basic Sciences) - Tín chỉ (Credit): 14

1 MT1003
Giải tích 1
Calculus 1

4

2 MT1005
Giải tích 2
Calculus 2

4 MT1003 (HT)
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STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần
Tiên quyết/song hành

(Prerequisites)

Ghi chú
(Note)

3 MT1007
Đại số tuyến tính
Linear Algebra

3

4 MT2013
Xác suất và thống kê
Probability and Statistics

4
MT1003 (HT)
MT1007 (HT)

5 CH1003
Hóa đại cương
General Chemistry

3

6 PH1003
Vật lý 1
General Physics 1

4

7 PH1007
Thí nghiệm vật lý
General Physics Labs

1

8 EE1007
Vật lý bán dẫn
Semiconductor Physics

4

9 MT1009
Phương pháp tính
Numerical Methods

3
MT1003 (HT)
MT1007 (HT)

Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội (Socials and Economics) - Tín chỉ (Credit): 15

10 SP1007
Pháp luật Việt Nam đại cương
Introduction to Vietnamese Law

2

11 SP1031
Triết học Mác - Lênin
Marxist - Leninist Philosophy

3

12 SP1033
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Marxist - Leninist Political Economy

2 SP1031 (HT)

13 SP1035
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Scientific Socialism

2 SP1033 (HT)

14 SP1037
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology

2 SP1039 (HT)

15 SP1039
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
History of Vietnamese Communist Party

2 SP1035 (HT)

Con người và môi trường (Humans and Environment) - Tín chỉ (Credit): 3

16 EN1003
Con người và môi trường
Humans and the Environment

3

Nhập môn (Introduction to Engineering) - Tín chỉ (Credit): 3

17 EE1001
Nhập môn về kỹ thuật
Introduction to Electrical and Electronics Engineering

3

Ngoại ngữ (Foreign Languages) - Tín chỉ (Credit): 8

18 LA1003
Anh văn 1
English 1

2

19 LA1005
Anh văn 2
English 2

2 LA1003 (TQ)

20 LA1007
Anh văn 3
English 3

2 LA1005 (TQ)

21 LA1009
Anh văn 4
English 4

2 LA1007 (TQ)

Cơ sở ngành (Core Courses) - Tín chỉ (Credit): 14

22 EE1009
Kỹ thuật số
Digital Designs

3
EE1007 (HT)
EE2033 (SH)
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STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần
Tiên quyết/song hành

(Prerequisites)

Ghi chú
(Note)

23 EE2005
Tín hiệu và hệ thống
Signals and Systems

3 EE2033 (HT)

24 EE2009
Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình
Computer Systems and Programming Languages

3 MT1009 (HT)

25 EE2017
Cơ sở kỹ thuật điện
Fundamentals of Power Engineering

3 EE2033 (HT)

26 EE2019
Cơ sở điều khiển tự động
Fundamentals of Control Systems

3 EE2033 (HT)

27 EE2021
Cơ sở điện tử công suất
Fundamental of Power Electronics

3 EE2033 (HT)

28 EE2023
Thực tập điện tử 1
Electronic Workshop 1

1 EE2033 (HT)

29 EE2025
Thực tập điện 1
Electrical Workshop 1

1 EE2033 (HT)

30 EE2033
Giải tích mạch
Electric Circuit Analysis

3 MT1005 (HT)

31 EE2035
Mạch điện tử
Electronic Circuits

3
EE1007 (HT)
EE2033 (HT)

32 EE2039
Vi xử lý
Microprocessor

3 EE1009 (HT)

33 EE3023
Thực tập điện 2
Electrical Workshop 2

1 EE2033 (HT)

34 EE3185
Đồ án 1 (Kt điều khiển và tự động hóa)
Project 1

1
EE2019 (HT)
EE2021 (HT)
EE2039 (HT)

Chuyên ngành (Speciality Courses) - Tín chỉ (Credit): 15

35 EE3005
Đo lường công nghiệp
Industrial Instrumentation

3 EE2035 (HT)

36 EE3007
Lý thuyết điều khiển nâng cao
Advanced Control Theory

3 EE2019 (HT)

37 EE3017
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
PC-Based Measurement and Control

3
EE1009 (HT)
EE2019 (HT)
EE2039 (HT)

38 EE3029
Thiết bị và hệ thống tự động
Devices and Automation Systems

3 EE2033 (HT)

39 EE3065
Kỹ thuật robot
Robotics

3 EE2019 (HT)

Tốt nghiệp (Graduation Internship/Projects) - Tín chỉ (Credit): 8

40 EE3355
Thực tập ngoài trường
Internship

2 EE3185 (SH)

41 EE4009
Đồ án 2 (KT điều khiển và tự động hóa)
Project 2 2

EE3005 (HT)
EE3007 (HT)
EE3017 (HT)
EE3023 (HT)
EE3065 (SH)
EE3185 (HT)
EE3355 (SH)
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STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần
Tiên quyết/song hành

(Prerequisites)

Ghi chú
(Note)

42 EE4357
Đồ án tốt nghiệp
Capstone Project

4
EE3355 (TQ)
EE4009 (TQ)

Các môn tự chọn nhómA (Elective courses - Group A) - Tín chỉ (Credit): 9

Chuyên ngành (Speciality Courses) - Tín chỉ (Credit): 9

43 EE3057
Nhập môn điều khiển thông minh
Introduction to Intelligent Control

3 EE2019 (HT)

44 EE3063
Trí tuệ nhân tạo trong điều khiển
Artificial Intelligence

3 EE2009 (HT)

45 EE3067
Hệ thống điều khiển nhúng
Embedded Control Systems

3 EE2039 (HT)

46 EE3069
PLC
Programmable Logic Controller

3
EE2019 (HT)
EE2039 (HT)

47 EE3071
SCADA
SCADA

3 EE2009 (HT)

48 EE3075
Thiết bị và hệ thống tự động thủy khí
Pneumatic & Hydraulic Control Components and Systems

3 EE2019 (HT)

49 EE3077
Thị giác máy
Machine Vision

3 EE2009 (HT)

50 EE3079
Điện tử công suất ứng dụng
Power Electronics and Applications

3 EE2021 (HT)

51 EE3173
Điều khiển chuyển động
Motion Control

3 EE2019 (HT)

52 EE3175
Mô hình và mô phỏng hệ thống công nghiệp
Modeling and Simulation of Industrial Systems

3 EE2019 (HT)

Các môn tự chọn nhóm B (Elective Courses - Group B) - Tín chỉ (Credit): 3

Quản lý (Management) - Tín chỉ (Credit): 3

53 IM1013
Kinh tế học đại cương
Economics

3

54 IM1027
Kinh tế kỹ thuật
Engineering Economics

3

55 IM1023
Quản lý sản xuất cho kỹ sư
Production and Operations Management for Engineers

3

56 IM1025
Quản lý dự án cho kỹ sư
Project Management for Engineers

3

57 IM3001
Quản trị kinh doanh cho kỹ sư
Business Administration for Engineers

3

Tự chọn tự do (Free Elective) - Tín chỉ (Credit): 9

Chứng chỉ (Certification) - Tín chỉ (Credit): 0

Giáo dục thể chất (Physical Education) - Tín chỉ (Credit): 0

58 PE1003
Giáo dục thể chất 1
Physical Education 1

0

59 PE1005
Giáo dục thể chất 2
Physical Education 2

0

Giáo dục quốc phòng (Military Trainning) - Tín chỉ (Credit): 0
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STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần
Tiên quyết/song hành

(Prerequisites)

Ghi chú
(Note)

60 MI1003
Giáo dục quốc phòng
Military Training

0

II. Kế hoạch giảng dạy theo học kỳ (Program plan)

STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần tiên quyết/song hành
(Prerequisites)

Học kỳ 1

1 LA1003
Anh văn 1
English 1

2

3 MT1007
Đại số tuyến tính
Linear Algebra

3

4 MT1003
Giải tích 1
Calculus 1

4

5 PH1003
Vật lý 1
General Physics 1

4

6 PH1007
Thí nghiệm vật lý
General Physics Labs

1

7 EE1001
Nhập môn về kỹ thuật
Introduction to Electrical and Electronics Engineering

3

8 PE1003
Giáo dục thể chất 1
Physical Education 1

0

Học kỳ 2

1 LA1005
Anh văn 2
English 2

2 LA1003 (TQ)

2 MT1005
Giải tích 2
Calculus 2

4 MT1003 (HT)

3 EE1007
Vật lý bán dẫn
Semiconductor Physics

4

4 MT1009
Phương pháp tính
Numerical Methods

3
MT1003 (HT)
MT1007 (HT)

5 CH1003
Hóa đại cương
General Chemistry

3

6 PE1005
Giáo dục thể chất 2
Physical Education 2

0

7 MI1003
Giáo dục quốc phòng
Military Training

0

Học kỳ 3

1 LA1007
Anh văn 3
English 3

2 LA1005 (TQ)

2 MT2013
Xác suất và thống kê
Probability and Statistics

4
MT1003 (HT)
MT1007 (HT)

3 EE2033
Giải tích mạch
Electric Circuit Analysis

3 MT1005 (HT)

4 EE1009
Kỹ thuật số
Digital Designs

3
EE1007 (HT)
EE2033 (SH)
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STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần tiên quyết/song hành
(Prerequisites)

5 EE2009
Hệ thống máy tính và ngôn ngữ lập trình
Computer Systems and Programming Languages

3 MT1009 (HT)

6 SP1007
Pháp luật Việt Nam đại cương
Introduction to Vietnamese Law

2

Học kỳ 4

1 LA1009
Anh văn 4
English 4

2 LA1007 (TQ)

2 EE2017
Cơ sở kỹ thuật điện
Fundamentals of Power Engineering

3 EE2033 (HT)

3 EE2005
Tín hiệu và hệ thống
Signals and Systems

3 EE2033 (HT)

4 EE2039
Vi xử lý
Microprocessor

3 EE1009 (HT)

5 EE2035
Mạch điện tử
Electronic Circuits

3
EE1007 (HT)
EE2033 (HT)

6 SP1031
Triết học Mác - Lênin
Marxist - Leninist Philosophy

3

Học kỳ 5

1 EE2021
Cơ sở điện tử công suất
Fundamental of Power Electronics

3 EE2033 (HT)

2 EE2019
Cơ sở điều khiển tự động
Fundamentals of Control Systems

3 EE2033 (HT)

3 EE3029
Thiết bị và hệ thống tự động
Devices and Automation Systems

3 EE2033 (HT)

4 EE2025
Thực tập điện 1
Electrical Workshop 1

1 EE2033 (HT)

5 EE2023
Thực tập điện tử 1
Electronic Workshop 1

1 EE2033 (HT)

6 SP1033
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Marxist - Leninist Political Economy

2 SP1031 (HT)

7 --
Môn tự chọn nhóm B
Elective Courses - Group B

3

Học kỳ 6

1 EE3017
Đo lường và điều khiển bằng máy tính
PC-Based Measurement and Control

3
EE1009 (HT)
EE2019 (HT)
EE2039 (HT)

2 EE3005
Đo lường công nghiệp
Industrial Instrumentation

3 EE2035 (HT)

3 EE3007
Lý thuyết điều khiển nâng cao
Advanced Control Theory

3 EE2019 (HT)

4 EE3023
Thực tập điện 2
Electrical Workshop 2

1 EE2033 (HT)

5 SP1035
Chủ nghĩa xã hội khoa học
Scientific Socialism

2 SP1033 (HT)

6 EE3355
Thực tập ngoài trường
Internship

2 EE3185 (SH)
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STT
(No.)

Mã học phần
(Course ID)

Tên học phần
(Course title)

Tín chỉ
(Credit)

Học phần tiên quyết/song hành
(Prerequisites)

7 EE3185
Đồ án 1 (Kt điều khiển và tự động hóa)
Project 1

1
EE2019 (HT)
EE2021 (HT)
EE2039 (HT)

8 --
Môn tự chọn nhóm A
Elective Courses - Group A

3

Học kỳ 7

1 EE3065
Kỹ thuật robot
Robotics

3 EE2019 (HT)

2 EE4009
Đồ án 2 (KT điều khiển và tự động hóa)
Project 2

2

EE3005 (HT)
EE3007 (HT)
EE3017 (HT)
EE3023 (HT)
EE3065 (SH)
EE3185 (HT)
EE3355 (SH)

3 SP1039
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
History of Vietnamese Communist Party

2 SP1035 (HT)

4 --
Môn tự chọn tự do
Free Elective Courses

3

5 --
Môn tự chọn nhóm A
Elective Courses - Group A

3

Học kỳ 8

1 EN1003
Con người và môi trường
Humans and the Environment

3

2 SP1037
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology

2 SP1039 (HT)

3 EE4357
Đồ án tốt nghiệp
Capstone Project

4
EE3355 (TQ)
EE4009 (TQ)

4 --
Môn tự chọn tự do
Free Elective Courses

3

5 --
Môn tự chọn tự do
Free Elective Course

3

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 10 năm 2023

HCM City, October 4 2023

HIỆU TRƯỞNG

PRESIDENT


